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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

Bản án số: 43/2022/HS-PT 

       Ngày 18-4-2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Hồng Giang; 

          Các Thẩm phán: Ông Nguyễn M n  To n v     Tr n T         

- Thư ký phiên tòa: Bà Diệp Thu Trang, T ư ký Tòa án n ân dân tỉnh Thái 

Nguyên . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 

     n  T   T u Hu  n, Kiểm sát viên. 

Ng   18 tháng 4 năm 2022, t i Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên ênxét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2022/TLPT-HS ngày 

08/02/2022, đối với b  cáo Tr n Văn V, do có kháng cáo của b  cáo đối với Bản án 

hình sự sơ t ẩm số 147/2021/HSST, ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

    T , tỉnh Thái Nguyên . 

Bị cáo có kháng cáo: 

   N V N V, tên gọi khác: Không; sinh ngày 06/6/1966, t   T á  Nguyên ; 

nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm S, x  KP, huyện  T, tỉnh 

Thái Nguyên; ngh  nghiệp:   m ruộng; trìn  độ văn  óa: 7/10; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Tr n Văn P và bà Ngô 

Th  T; có vợ là Phan Th  Y và 02 con.  

Ti n án, t  n sự: Không. 

Nhân thân: 

     - Ng   26/3/1994, b  Tòa án nhân dân tỉn  B c Thá  (nay l  tỉn  Thá  Nguyên) 

xử ph t 09 tháng t  c o  ưởng án treo v  tộ  “Trộm c p t   sản công dân”  

     - Ng   20/8/1996, b  Tòa án nhân dân huyện     T  xử ph t 09 tháng t  v  tộ  

“Cư ng đo t t   sản công dân”  T ng hợp hìn  ph t b  cáo phả  ch p h n  hìn  ph t 

chung của hai bản án l  18 tháng t , đ n nay đ  được xóa án t c . 

B  cáo không b  b t, t m gi , t m giam, t i ngo   t   đ a p ương c o đ n na , 

(có mặt).  
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* Người bào chữa cho bị cáo:  u t sư Nguyễn Th  Ngọc A v  Ph m Trung K, 

Công ty Lu t trác  n  ệm   u   n  an v  cộng sự, t uộc  o n  u t sư tỉnh Thái 

Nguyên, (v ng mặt   

* Bị h i: Anh  ê Văn H, s n  năm 1981, trú t i xóm G, x  KP, huyện  T, tỉn  

Thái Nguyên ,  v ng mặt). 

                                         NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa phúc thẩm, nội 

dung vụ án được tóm t t n ư sau:  ăm 2017,    Phan Th    có vay của anh  ê Văn 

H (là cháu họ của b  cáo Tr n Văn V  240 000 000 đồng  Sau đó,    Y không trả nợ 

cho anh H, đ n ngày 29/10/2019, bà Y và H đ n Công an xã Ký Phú, huyện   i T  

để thống nh t số ti n nợ, nhưng sau đó b  Y v n không trả nợ cho anh H theo th a 

thu n. Khoảng 21 giờ ngày 22/5/2021, V đang nằm ở gh  gỗ t i phòng khách nhà 

mìn , thì anh H đ  đ n nhà V để đò  ti n b  Y. Th y v  , V h i anh H đ n có việc gì, 

anh H nó  đ n đò  t  n bà Y, V nó  “Mày đòi tiền bà Y thì đòi chứ đòi gì tao, mày 

uống nước xong mày về đi”, hai bên xảy ra mâu thu n cãi nhau. V bực tức tay c m 01 

chi c bình thủ  t n    ìn  đựng nước uống, cao 20 cm, ph n miệng rộng 10 cm, để 

trên bàn uống nước) ném v  phía anh H, anh H dơ ta  lên đ  thì b  chi c bình thủy 

tinh trúng vào ph n mu bàn tay phải của anh H  Sau đó g  a anh H và V v n ti p tục 

có lời qua ti ng l i, V ti p tục c m 01 v t có v   ên ngo   m u đ , kiểu dáng chi c 

p  c  nước ở dưới g m   n ném trúng v o người anh H. Sau đó được mọ  ngườ  can 

ngăn, V ti p tục c m 01 chi c chén (là lo i chén bằng sứ, màu tr ng d ng để uống 

nước  ném trúng v o đỉn  đ u của anh H, làm anh H b  t ương rác  da, c ảy máu. 

Sau đó anh H được g a đìn  đưa đ n Bệnh viện  a khoa Trung ương Thái Nguyên 

đ  u tr  t  ng   22/5/2021 đ n ngày 28/5/2021 ra viện.  

 Sau khi anh H b  đán , anh Lê Hồng S, s n  năm 1973 l  an  tra  ruột của anh H 

đ  đ n nhà V để nói chuyện, b  V dùng 01 thanh kim lo i hình hộp đu   đán , an  S 

b  ch    Sau đó anh S đ n Công an xã KP, huyện   i T  trình báo sự việc. Công an 

x   ý P ú đ  l p biên bản sự việc, thu gi  v t chứng gồm: 01 bình thủy tinh có chi u 

cao 20 cm, ph n miệng rộng 10 cm, ph n đá  rộng nh t 12 cm, có quai bằng thủy 

tinh, ph n miệng b  v  một vùng v  rộng 5,5 cm; 03 mảnh sứ cùng lo i của 01 chén 

uống nước màu tr ng, có k c  t ước l n lượt là (6x5)cm; (6x3)cm; (3,5x3)cm niêm 

p ong t eo qu  đ nh.  

 Ngày 24/5/2021, Tr n Văn V giao nộp 01 đĩa CDR  ên trong lưu tr  01 đo n 

vidio hình ảnh V gâ  t ương t c  c o an  H ngày 22/5/2021.  

 Ngày 31/5/2021 và ng   25/6/2021, anh H có đơn đ  ngh  Cơ quan Cảnh sát 

đ  u tra Công an huyện   i T  g ám đ nh tỷ lệ thương t t v  đ  ngh  khởi tố xử lý V 

v  hành vi Cố ý gâ  t ương t ch. 

        T i K t lu n g ám đ nh pháp y v  t ương t c  số 426/Tgt ngày 11/6/2021 của 

Trung tâm pháp y Sở Y t  Thái Nguyên , k t lu n: Anh H b  t ương t c , ch n động 

não/v t t ương p  n m m, ph n đ u đỉnh (P) có 02 v t sẹo màu nâu nh t KT v t 1 
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dài 0,5 cm x 0,1cm; v t 2 dài 1,2 cm x 0,1cm   ỉnh (T) có 02 v t sẹo màu nâu nh t 

KT v t 1 dài 0,4 cm x 0,1 cm; v t 2 dài 0,3 cm x 0,1 cm, điện n o đồ có bi n đ i 

d ng sóng kích thích m nh. D u hiệu c  n  qua g ám đ nh: Ch n động n o đ  u tr  

 n đ nh, hiện t i có 04 v t sẹo, v t t ương p  n m m, k c  t ước nh . Tỷ lệ t n 

t ương cơ t ể do t ương t c  gâ  nên   ện t   l  7%  Cơ c   hình thành v t t ương 

do tác động của v t có c nh s c. 

        Bản án hình sự sơ t ẩm số 147/2021/HSST, ngày 15/12/2021 của Tòa án n ân 

dân  u ện     T , tỉnh Thái Nguyên xét xử b  cáo Tr n Văn V p  m tộ  “Cố ý gây 

t ương t c ”  

       - Căn cứ đ ểm a khoản 1    u 134; đ ểm s khoản 1    u 51;    u 38;  i u 47; 

 i u 48 Bộ lu t Hình sự;  i u 106;  i u 136 Bộ lu t Tố tụng hìn  sự, xử ph t    

cáo Tr n Văn V 18 tháng tù, thời h n tù tính t  ngày v o tr   ch p hìn  án.  

        - V  trách nhiệm dân sự: Căn cứ các  i u 357;    u 584; 585; 586 v     u 590 

Bộ lu t Dân sự. Buộc b  cáo Tr n Văn V phải bồ  t ường cho anh  ê Văn H 

20.313.000 đồng.  

       Ngoài ra, Tòa án c p sơ t ẩm còn quy t đ nh v  xử lý v t c ứng, án p   v  

quy n kháng cáo của n  ng ngườ  t am g a tố tụng  

Ngày 24/12/2021, b  cáo Tr n Văn V kháng cáo kêu oan, đ  ngh  hủ  to n bộ 

Bản án hìn  sự sơ thẩm. 

Ngày 27/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên ênnh n được đơn xin miễn 

truy cứu trách nhiệm hìn  sự của b  h i  ê Văn H đối với  b  cáo Tr n Văn V. 

T i phiên tòa phúc thẩm, b  cáo Tr n Văn V khai nh n   n  v  gâ  t ương t c  

cho anh  ê Văn H. B  cáo th a nh n b  Tòa án c p sơ t ẩm xét xử v  tộ  “Cố ý gây 

t ương t c ” t eo k oản 1    u 134 Bộ lu t Hình sự l  đúng  Tu  n  ên, sau khi xét 

xử sơ thẩm b  cáo v  b  h   đ  t ống nh t, th a thu n với nhau v  việc bồ  t ường 

thiệt h i và anh H đ  có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hìn  sự đối với b  cáo. 

 i   s t vi n ph t  i u quan đi   của  i n  i   s t về vi c giải quyết vụ: 

Tòa án c p sơ t ẩm đ  xét xử Tr n Văn V v  tộ  “Cố ý gâ  t ương t c ” t eo 

khoản 1    u 134 Bộ lu t Hình sự l  có căn cứ, đúng p áp lu t  Tu  n  ên, đâ  l  

tội ph m được khởi tố theo yêu c u của b  h i, sau khi xét xử sơ t ẩm anh  ê Văn H 

đ  rút  êu c u khởi tố  T eo qu  đ nh t i khoản 2    u 155 Bộ lu t Tố tụng hình sự 

vụ án phả  được đìn  c ỉ. Căn cứ khoản 2    u 155 v     u 359 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự v  Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đ  ngh  Hộ  đồng xét xử phúc thẩm 

hủy Bản án hìn  sự sơ t ẩm v  đìn  c ỉ vụ án. 

B  cáo không tranh lu n với k t lu n của đ i diện Viện kiểm sát.  

B  cáo nói lờ  sau c ng:    ngh  Hộ  đồng xét xử phúc thẩm đìn  chỉ vụ án. 

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đ  được 

tranh tụng t i phiên tòa. Hộ  đồng xét xử phúc thẩm nh n đ n  n ư sau: 

[1]  ơn k áng cáo của b  cáo gửi trong thời h n, nên được ch p nh n xem xét 

theo trình tự phúc thẩm. 

        [2] V  nội dung vụ án: T   p  ên tòa sơ t ẩm và t i phiên tòa phúc thẩm, b  cáo 

đ  khai nh n to n  ộ   n  v  p  m tội của mìn , lờ  k a  của b  cáo t i phiên tòa 

phù hợp với lờ  k a  của    cáo t   Cơ quan đ  u tra v  p    ợp vớ  các t   l ệu, 

chứng cứ k ác có trong hồ sơ vụ án    ư v   đ  có đủ cơ sở k t lu n: Khoảng 21 

giờ ngày 22/5/2021, anh  ê Văn H đ n n      cáo để đò  t  n bà P an T      l  vợ 

   cáo . T   đâ , do mâu t u n trong v ệc đò  nợ,    cáo đ  có   n  v  c m chi c 

bình thủy tinh (là chi c  ìn  đựng nước uống, cao 20 cm, ph n miệng rộng 10 cm) 

ném anh H l m an  H    t ương ở ph n mu bàn tay phả ,    cáo c m 01 v t có kiểu 

dáng chi c p  c  nước ném trúng người anh H, sau đó    cáo t  p tục c m 01 chi c 

chén (lo i chén bằng sứ, màu tr ng d ng để uống nước) ném trúng đỉn  đ u anh H, 

làm anh H b  t ương rác  da, c ảy máu. Qua g ám đ nh pháp y anh H    t ương t c  

vớ  tỷ lệ 07%.   

Xét th  , đâ  l  tội ph m được khởi tố theo yêu c u của b  h i t eo qu  đ nh t i 

khoản 2  i u 155 Bộ lu t Tố tụng hình sự, “Trường hợp người đã y u cầu khởi tố 

rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ…”. Sau khi xét xử sơ t ẩm, b  h i là anh Lê 

Văn H l  ngườ  đ   êu c u khởi tố đối với b  cáo Tr n Văn V đ  rút  êu c u khở  tố. 

T eo  ướng d n t   Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án 

nhân dân tố  cao trong trường hợp này, Hộ  đồng xét xử căn cứ khoản 2    u 155 và 

   u 359 Bộ lu t Tố tụng hình sự hủy Bản án hình sự sơ t ẩm v  đìn  c ỉ vụ án, lý 

do hủy Bản án sơ t ẩm v  đìn  c ỉ vụ án là do b  h   đ  rút  êu c u khởi tố, không 

phải do lỗi của Tòa án c p sơ t ẩm. 

   ngh  của Kiểm sát viên t i phiên tòa phúc thẩm l  có căn cứ ch p nh n. 

[3] V  trách nhiệm dân sự: Trong giai đo n chuẩn b  xét xử phúc thẩm, b  cáo 

đ  nộp 20 313 000 đồng t   Chi cục Thi h n  án dân sự huyện     T , tỉn  Thá  

Nguyên  để bồ  t ường cho b  h i. 

[4] V  v t chứng vụ án: Gi  Nguyên  ph n xử lý v t chứng vụ án theo quy t 

đ nh của Bản án hìn  sự sơ t ẩm.  

[5] V  án ph : Do b  h   rút yêu c u khở  tố, b  h    ê Văn H phả  ch u án ph  

hìn  sự theo quy đ n  của pháp lu t, b  cáo phả  ch u ti n án ph  hìn  sự sơ thẩm v  

ti n án ph  dân sự sơ thẩm theo quy t đ n  của Bản án hìn  sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên;  

                                              QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2    u 155 v     u 359 Bộ lu t Tố tụng hình sự.  
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1. Hủy Bản án hình sự sơ t ẩm số 147/2021/HSST ngày 15/12/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện     T , tỉnh Thái Nguyên đ  xét xử b  cáo Tr n Văn V, v  tộ  “Cố ý 

gâ  t ương t c ” v  đìn  c ỉ vụ án v  tội danh và hình ph t. 

2. V  trách nhiệm dân sự: Ghi nh n b  cáo đ  nộp 20 313 000 đồng (hai mươi 

triệu, ba trăm mườ  ba nghìn đồng) t   Chi cục Thi h n  án dân sự huyện     T , 

tỉn  Thá  Nguyên  theo Biên lai số 0001800 ng   21/3/2022, để bồ  t ường cho b  

h i trong g a  đo n chuẩn b  xét xử phúc thẩm.  

3. V  v t chứng vụ án: Gi  nguyên ph n xử lý v t chứng vụ án theo quy t đ nh 

của Bản án hìn  sự sơ t ẩm.  

4. V  án ph : Căn cứ khoản 2    u 135; khoản 3    u 136 Bộ lu t Tố tụng hình 

sự v  Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của Ủ   an T ường vụ 

Quốc hội v  án ph . B  h    ê Văn H phả  ch u 200 000 đồng (hai trăm nghìn đồng) 

án ph  hìn  sự; b  cáo Tr n Văn V phả  ch u 200 000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

ph  hìn  sự sơ thẩm v  1 015 650 đồng án ph  dân sự sơ thẩm theo quy t đ n  của 

Bản án hìn  sự sơ thẩm. 

5. Ghi nh n b  cáo Tr n Văn V đ  nộp 200 000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

ph  hìn  sự sơ thẩm v  1 015 650 đồng (một triệu, không trăm mườ  lăm nghìn, sáu 

trăm năm mươ  đồng), án ph  dân sự sơ thẩm t   Chi cục Thi h n  án dân sự huyện 

    T , tỉn  Thá  Nguyên  theo Biên lai số 0001800 ng   21/3/2022. 

 ản án hìn  sự p úc t ẩm có   ệu lực pháp lu t, kể t  ng   tuyên án 

18/4/2022./. 

       

    Nơi nhận: 

    - VKSND tỉnh Thái Nguyên ; 

    - T  D  u ện     T ; 

    - Công an  u ện     T ; 

    - V S D  u ện     T ; 

    - Chi cục TH DS  u ện     T ; 

    - Sở Tư p áp tỉnh Thái Nguyên ; 

    - B  cáo; 

    -  ưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hìn  sự  

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

      
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                     

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

            

               

                     Vương Hồng Giang 

                

 



6 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


